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      DANH SÁCH THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH PHAOLÔ HẢI NGOẠI ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CÔNG
TÁC BÁC ÁI TRONG NĂM 2003 &nbsp; - Maria Lê Lan Anh &nbsp; $30 -
Elizabeth Huỳnh Phúc Ánh $30 &nbsp; &nbsp; - Têrêxa Nguyễn Phương Anh 30 &nbsp;
&nbsp; - Maria Trần Tuyết Anh 30 &nbsp; &nbsp; - Giuse Nguyễn Ngọc Bích 100*

- Rosa Đoàn Thị Thảo &amp; Phaolô Lê Ngọc Bình 60* - Madalena Nguyễn Thị Kim
Tiên &amp; Madalena Nguyễn Thị Chuyên 50 &nbsp; &nbsp; - Têrêxa Nguyễn Thị Chính
20 &nbsp; &nbsp; - Maria Nguyễn Thị Dịu 20* - Martinô Đồng Sỹ Ba &amp; Mattha
Nguyễn Thị Mẫu Đơn 100 - Têrêxa Nguyễn Thị Dịu 30 &nbsp; &nbsp; - Bà Nguyễn
Thị Dưỡng 100 &nbsp; &nbsp; - Maria Đỗ Chuộng 100 &nbsp; &nbsp; - Maria
Hoàng Thị Phượng 40 &nbsp; &nbsp; - Anna Nguyễn Thị Hằng 30 &nbsp; &nbsp;

- Maria Lê Thị Hải &amp; Maria Vũ Thị Kiều Liên 90* - Gioakim Vũ Kinh Luận &amp; Giuse
Nguyễn Xuân Thọ 50* - Têrêxa Võ Thị Mỹ Hạnh &amp; Têrêxa Monica &nbsp; Nguyễn Hồng
Hạnh 50 &nbsp; &nbsp; - Maria Nguyễn Thị Huệ 40 &nbsp; &nbsp; - Alexis
Tađêô Nguyễn Ngọc Hạp 60* - Maria Lê Thị Hương &amp; Maria Ca Hiền 30 &nbsp; &nbsp;

- Maria Bùi Mai Thy 30 &nbsp; &nbsp; - Mathêu Nguyễn Đức Thăng 30 &nbsp;
&nbsp; - Lucia Nguyễn Thị Hồng 75 &nbsp; &nbsp; - Giuse Nguyễn văn Hoàng
100* - Cecilia Đặng Thị Bích Thu &amp; Lucia Nguyễn Thị Hân 70 &nbsp; &nbsp; -
Têrêxa Đỗ Bích Hồng 30 &nbsp; &nbsp; - Mattha Nguyễn Thị Hồng 100 &nbsp;
&nbsp; - Anna Nguyễn Thị Bích Hằng 30 &nbsp; &nbsp; - Ursula Trương Cao Loan
50 &nbsp; &nbsp; - Agnes Vũ Thái Loan 30 &nbsp; &nbsp; - Anna Nguyễn Thị
Lợi 30 &nbsp; &nbsp; - Maria Anna Trần Lan 20 &nbsp; &nbsp; - Maria Vũ
Bạch Mai 100 &nbsp; &nbsp; - Elizabeth Nguyễn Thị Mười 30 &nbsp; &nbsp; -
Maria Hoàng Thị Minh 60 &nbsp; &nbsp; - Maria Nguyễn Thị Minh 40 &nbsp; &nbsp;

- Rosa Trần Thị Minh 55 &nbsp; &nbsp; - Rosa Nguyễn Thị Miện 40 &nbsp;
&nbsp; - Đaminh Nguyễn Văn Nhàn 60* - Maria Phạm Hiền Mầu &amp; Anh Nguyễn
Văn Huế 40* - Maria Tôn Nữ Như Ngọc &amp; Têrêxa Phạm Thị Nhung 30 &nbsp; &nbsp;

- Têrêxa Đỗ Thị Nga 120 &nbsp; &nbsp; - Maria Trần Thị Nguyên 20 &nbsp;
&nbsp; - Anna Trần Thị Nguyện 30 &nbsp; &nbsp; - Anna Trương Thu Vân 20
&nbsp; &nbsp; - Anna Nguyễn Thị Nhi 60 &nbsp; &nbsp; - Maria Đoàn Thị Ngoạc
50 &nbsp; &nbsp; - Têrêxa Trần Thị Nhượng 20 &nbsp; &nbsp; - Phêrô Vũ
Nghĩa 50* - Lucia Tạ Phan Loan &amp; Gioan Baotixita Bùi Công Ngọc 130* - Annê Trần
Thị Kim &amp; Mattha Hồ Nhàn 35 &nbsp; &nbsp; - Maria Nguyễn Nghĩa 60 &nbsp;
&nbsp; - Têrêxa Vũ Nam 30 &nbsp; &nbsp; - Maria Mattha Nguyễn Thị Út
Mười 30 &nbsp; &nbsp; - Têrêxa &nbsp; Lê Thị Kim Phượng 30 &nbsp; &nbsp;

- Têrêxa Lương Phy Phy 30 &nbsp; &nbsp; - Anna Nguyễn Thị Kim Phương 30 &nbsp;
&nbsp; - Anna Nguyễn Thị Tuyển 30 &nbsp; &nbsp; - Catharina Nguyễn Thị Tính

100 &nbsp; &nbsp; - Agatha Trần Thị Thủy 60* - Luca Nguyễn Minh Khoa &amp;
Anna Bùi Thị Tin 30 &nbsp; &nbsp; - Maria Nguyễn Thị Thi 30 &nbsp; &nbsp; -
Anna Nguyễn Thị Thu Hương 50 &nbsp; &nbsp; - Têrêxa Nguyễn Thị Thảo 50 &nbsp;
&nbsp; - Giuse Nguyễn Văn Trang 60* - Maria Phạm Thị Vân &amp; Giuse Vũ Văn Tuấn
40* - Maria Mary Đỗ &amp; Maria Trần Thanh Thiện 30 &nbsp; &nbsp; - Annê Bùi
Thị Tiệp 60 &nbsp; &nbsp; - Lucia Phan Thị Thủy Tiên 100 &nbsp; &nbsp; -
Jean Francois 50* - Anna Trương &amp; Têrêxa Huỳnh Uyên 50 &nbsp; &nbsp; -
Maria Võ Uyên 30 &nbsp; &nbsp; - Mattha Nguyễn Thị Vinh 30 &nbsp; &nbsp;
- Joseph Vũ Văn Vịnh 50* - Têrêxa Trần Thị Vân &amp; Maria Bùi Thị Viên 50 &nbsp;
&nbsp; - Maria Nguyễn thị Vui 20 &nbsp; &nbsp; - Gioan Baotixita Hoàng Bạch
Tiên 40* - Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Xuân &amp; Anna Nguyễn Thị Nhật Nguyệt 50 -
Anna Lê Thị Hương Giang 30 &nbsp; &nbsp; - Phaolô Trần Hữu 60* - Têrêxa
Nguyễn Mary Mầu &amp; Joanna Alien Dung 30 &nbsp; &nbsp; - Giuse Đổ Thái Hùng 60*


